CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT

I. THẢO LUẬN LẦN 1

Câu 1:Trình bày vị trí, chức năng của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay.

* Khái niệm về hệ thống Chính trị:

Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế chính trị ( các cơ quan quền lực nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị xã hội …) được xây dựng theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành trên những nguyên tắc , cơ chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quền lực chính trị.

Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp khác được thành lập, hoạt động trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện và bảo đảm đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân

I. Vị Trí, chức năng các bộ phận cấu thành HTCT: Gồm 

-Đảng CSVN

     -Nhà Nước CHXHCN-VN

    - Các tổ chức chính trị xã hội

1. Đảng CSVN: - Là hạt nhân của hệ thống chính trị.

+ Đảng lãnh đạo toàn thể HTCT nước ta.

+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đễ lãnh đạo.

2.Nhà nước:

- Nhà nước là trọng tâm của HTCT

- Nhà nước có chức năng quản lý xã hội.

- Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong HTCT thể hiện ở những nội dung sau:

+ Nắm chính quyền

+ Thông qua NN Đảng lãnh đạo

+ Nắm quyển sở hữu TLSX.

+ Ban hành pháp luật.

+ Thông qua NN nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đầy đủ, triệt để hơn.

3. Các tổ chức chính trị:

-Là tổ chức cơ sở của HTCT, là cầu nối giữa Đảng, NN và Nhân dân.

- Có chức năng tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của ND, thu tập ý kiến, tâm tư nguyện vọng của ND, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cùa ND.

II. Hệ Thống Chính Trị Ở Cơ Sở Nước Ta:

1.Cơ cấu của HTCT cấp cơ sở Nước ta:

- Cấp cơ sở là cấp xã

-  Đảng bộ Phường, Xã, Thị trấn

-  Chính quyền; Phường, Xã, Thị trấn (HĐND-UBND)

-  Các tổ chức chính trị

· HTCT cấp cơ sở là một bộ phận không thể tách rời của HTCT Nước ta.

·  Là bộ phận gần dân nhất, để chuyền tải chủ trương, chính sách của đảng PL của nhà nước.

· Là bộ phận trực tiếp khích lệ, huy động sức mạnh của nhân dân.

Câu 2: Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

I. Các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
1.Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

-Của nhân dân: Nhà nước CHXHCN VN mang bản chất của giai cấp công nhân, trong đó giai cấp công nhân đại diện quan hệ sản xuất tiến bộ. Vì vậy, lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân và của dân tộc mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức. Vì vậy tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

-Do ndân: nhằm thực thi quyền lực nhà nước của mình, nhân dân uỷ quyền cho quốc hội, HĐND (cơ quan quyền lực nnước, cơ quan đại diện), các cơ quan đó thay mặt ndân thành lập và giám sát hoạt động các cquan nnước khác, cquan đại diện chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát của nhân dân.

-Vì nhân dân: Các chính sách pháp luật, dự án kinh tế xã hội phải lấy tiêu chí lợi ích của nhân dân trước khi ban hành, pháp luật phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức vì nhân dân phục vụ.

2.Nhà nước tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

-Quyền lực nhà nước thống nhất: Nhà nước CHXHCN VN quyền lực nhà nước không phân chia để tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích xã hội khác nhau bởi vì quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhằm thực thi quyền lực của mình nhân dân ủy quyền cho quốc hội thông qua bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Do đó quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, làm luật, sửa đổi luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngọai, quyết định bố trí nhân sự quan trọng trong bộ máy nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

-Phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: nhằm mục đích phòng ngừa độc đoán, chuyên quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phòng chống lạm quyền, lộng quyền, làm trái pháp luật, đứng trên pháp luật, bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân.

3.Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và Luật trong đời sống xã hội. 

-Pháp luật xã hội chủ nghĩa của chúng ta là kết quả của sự thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại. Pháp luật thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Vì vậy, nói đến pháp luật trong Nhà nước pháp quyền là nói đến tính pháp luật khách quan của các quy định pháp luật, chứ không phải chỉ nói đến nhu cầu đặt ra pháp luật, áp dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách chung chung với mục đích tự thân của nó.

-Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo giá trị phổ biến của xã hội ta: công bằng, dân chủ, bình đẳng - những tố chất cần thiết cho sự phát triển tiến bộ và bền vững của Nhà nước và xã hội ta.

Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật. Pháp luật thể chế hoá các nhu cầu quản lý xã hội, là hình thức tồn tại của các cơ cấu và tổ chức xã hội và của các thiết chế Nhà nước. Vì vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự và lành mạnh nhất của xã hội. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và các quyết định của cơ quan công quyền.

4.Nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người; bảo đảm trách nhiệm giữa nhà nước và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.
Xét về bản chất, ngọn cờ bảo vệ quyền con người thuộc về các Nhà nước cách mạng chân chính, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh trên bảy mươi năm đầy gian khổ hy sinh của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Đảng suy cho cùng, chính là vì quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của cộng đồng dân tộc và của từng cá nhân, từng con người. Do vậy, vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước, … luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều Hội nghị của Trung ương Đảng đề cập đến vấn đề này như văn kiện đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X và nhiều Nghị quyết trung ương khác. Văn kiện Đại hội Đảng VI xác định: Xây dựng một chính quyền không có đặc quyền, đặc lợi, hoạt động vì cuộc sống của nhân dân. Nghị quyết trung ương 8 khoá VII xác định trên nguyên tắc: dân chủ xã hội chủ nghĩa là vấn đề thuộc bản chất của Nhà nước ta. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Quyền làm chủ đó được thể chế hoá báng pháp luật… Dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật…Văn kiện Đhội Đảng IX xác định rõ những phương châm cơ bản: xdựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các cơ chế làm chủ của ndân: làm chủ thông qua đại diện (là cơ quan dân cử và các đoàn thể), làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, bằng việc xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước tại cơ sở. Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới phong cách, bảo đảm dân chủ trong quá trình chuẩn bị ra quết định và thực hiện các quyết định.

5.Nhà nước do Đảng Cộng Sản VN lãnh đạo, đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện xhội của mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức thành viên của mặt trận.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan.

+ Đối với dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước, đối với xã hội không chỉ là tất yếu lịch sử, tất yếu khách quan mà còn là ở chỗ sự lãnh đạo đó còn có cơ sở đạo lý sâu sắc và cơ sở pháp lý vững vàng.

+ Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản - Đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước không những không trái (mâu thuẫn) với bản chất nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Trong ý nghĩa ấy, nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN, một Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, ttưởng HCM làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là một trong những đặc trưng cbản của nnước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Đối với Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị, quyết định phương hướng chính trị của Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước ta thực sự là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, thực sự của dân, do dân và vì dân, để thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng bằng các hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực: ktế, ctrị, VH, xh, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

6.Nhà nước thực hiện đường lối hbình, hữu nghị với ndân các dtộc và các nnước trên Tgiới trên nguyên tắc tôn trọng đlập, cquyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cùng có lợi; đồng thời ttrọng và cam kết các công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn.
Những phương hướng XD, hoàn thiện nnước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay (trang 40 - 70)

Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chánh.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đẩy mạnh đtranh chống quan liêu, tnhũng và những hiệntượng tiêu cực khác trong bộ máy nnước.

Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ/v Nhà nước trong đkiện xd Nnước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

7.Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.

Bảo đảm nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” là nội dung cơ bản nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa, thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực và được thể chế hóa thành các quy định mang tính pháp lý, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của nhà nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhờ đó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.  

Tuy nhiên, nhìn chung trong thực tiễn quyền làm chủ của nhân dân chưa được coi trọng đúng mức, còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân chưa được đẩy lùi; không ít hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức, dân chủ không đi liền với kỷ luật và pháp luật; cơ chế và pháp luật đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân chưa được cụ thể hóa đầy đủ. Mặt khác, hiện nay nhiều vấn đề công khai minh bạch cũng còn đang hạn chế.

Thí dụ: công khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức nhưng chỉ công khai trong phạm vi hẹp; nhiều chính sách đãi ngộ, chính sách cán bộ từng cấp khác nhau chưa được phổ biến rộng rãi... Vì vậy vấn đề “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thực hiện khó đầy đủ, vì họ không biết làm sao mà bàn, làm sao mà kiểm tra. 

Thực tiễn chứng minh, những năm gần đây có một số cán bộ lãnh đạo, kể cả cán bộ cấp Ủy viên Trung ương bị kỷ luật vẫn đưa lên thông tin đại chúng. Những việc làm ấy của Trung ương lúc đầu cũng có nhiều luồng tư tưởng khác nhau: “có nên”, “không nên”, nhưng đại đa số cho rằng Trung ương làm như vậy là hợp lý, chính làm như vậy vừa bảo vệ, vừa nâng cao uy tín của cán bộ, còn che đậy thì dư luận sẽ bàn tán theo cảm giác của mình và sẽ bất lợi cho Đảng, cho danh dự, uy tín của cán bộ. Việc làm ấy của Trung ương đã hợp với lòng dân. Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai 45 vụ việc cũng đã thể hiện ý Đảng lòng dân. 

Chúng ta vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, vấn đề quan trọng là làm sao phải đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, làm sao phải công khai minh bạch, nói thẳng nói thật, dọn đường cho đất nước thẳng tiến trên đường đổi mới, đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH. 
Trước hết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, thực sự là công bộc của dân. Hiện nay, trong điều kiện mới, Đảng và Nhà nước cần đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức cách mạng, phẩm chất năng lực và phong cách công tác gần dân, hiểu dân, học dân; là người am hiểu chính sách, pháp luật, có liên hệ mật thiết với nhân dân, có tinh thần, trách nhiệm, bao dung, thực sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, làm cho dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, thể hiện đúng ý chí, lợi ích, nguyện vọng và quyền lực của dân, thực sự bảo vệ được các quyền của công dân. Đó là điều kiện quan trọng để nhân dân kiểm soát quyền lực và đội ngũ công bộc của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ, công chức thực sự của dân, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và để đào thải những cán bộ đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội, cuộc sống bình yên, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Đồng thời, phải nâng cao vai trò giám sát của ndân đối với quyền lực nhà nước. Vì trong thực tế, sự giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa phát huy hết vai trò to lớn của nhân dân. Vẫn còn nhiều bất cập, bức xúc trong nhận thức, tính chủ động, sáng tạo, tính chính trị của nhân dân, phương thức ndân thực hiện quyền giám sát còn nhiều lúng túng. 

Để khắc phục tình trạng này, cần phải xây dựng cơ chế đồng bộ thực hiện quyền lực của dân; cơ chế minh bạch, công khai về quyền lực nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn. Giải quyết tốt vấn đề quyền và nghĩa vụ công dân. Chỉ khi nào người dân tự ý thức được quyền cũng như nghĩa vụ công dân của mình lúc đó dân chủ hóa mới được thực thi trong xã hội và xã hội mới thực sự trở thành xã hội dân sự. Vì vậy, Nhà nước có trách nhiệm trong việc nâng cao sự hiểu biết, ý thức tôn trọng và tuân thủ pluật của người dân, giúp và tạo đk cho họ rèn luyện thói quen sống, làm việc theo Hpháp và pluật. 

Vấn đề cốt lõi hiện nay là muốn thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thì phải nâng cao dân trí. Nâng cao dân trí để giúp cho nhân dân hiểu đúng về chính sách, pháp luật, để thực hiện quyền làm chủ, bvệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cbộ, đảng viên. Dân trí được nâng lên thì ndân mới có khả năng, sáng kiến tgia xd Nnước, đóng góp ý kiến bổ sung chính sách, pluật của Đảng, Nnước. 

Muốn nâng cao dân trí, Nhà nước cần có chiến lược phát triển giáo dục một cách toàn diện, vừa bảo đảm trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết cho con người, vừa chú trọng phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chấm dứt tình trạng thất học, mù chữ. 

Giáo dục ý thức, quan điểm tư tưởng, lập trường vững vàng cho ndân. Tránh tình trạng dễ bị lôi kéo, mua chuộc dẫn đến tự do vô chính phủ.Từng bước xdựng vhóa pluật cho các tầng lớp ndân và cả người thực thi quyền lực nnước nhằm tạo tiền đề tốt cho việc thực hành, bảo đảm quyền làm chủ của ndân. 

Cách mạng là sự nghiệp của ndân, do ndân, vì ndân. Là người chủ xh, cho nên ndân không chỉ có quyền mà còn có trnhiệm tham gia hoạch định, thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pluật của Nnước. Quyền làm chủ của dân ngày càng được phát huy, sẽ tạo động lực trong phát triển ktế - xh, góp phần xdựng, củng cố hệ thống chính trị. 

Câu hỏi 3: Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy mhà nước ta theo Hiến pháp hiện hành, 
(dùng chỉ mối quan hệ hình thành, dùng - - - > chỉ mối quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) .

 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và quyền lực nhất của Nhà nước. 

Chức năng chính của Quốc hội là làm, sửa đổi Luật và Hiến pháp, quyết định các chính sách, mục tiêu của đất nước, quyết định về các tổ chức hành chính, bầu Ctịch nước, bổ nhiệm thành viên CP... 

Ủy ban thường vụ Quốc hội là cquan thường trực của QH hội hđộng trong thời gian QH khng họp.

Chủ tịch Quốc hội đứng đầu Uỷ ban thường vụ QH được các đại biểu QH bầu chọn 
Chính phủ là cơ quan HC nnước cao nhất của VN, thực hiện quyền thi hành pluật; CP có nvụ tchức thi hành Hpháp, luật do QH ban hành, đề xuất, xd chính sách trình QH, thống nhất quản lý hchính quốc gia, bvệ quyền và lợi ích của Nnước và xh, quyền con người; bảo đảm trật tự, an toàn xhội...

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Việt Nam trong đối nội và đối ngoại. 

Chủ tịch nước có thể đề nghị QH bầu, miễn, bãi nhiệm Phó Ctịch nước, Ttướng, quyết định các chính sách đối nội và đối ngoại của Chính phủ... 
là tổng Tư lệnh llượng vũ trang ndân với các quyền hạn liên quan tới an ninh, quân đội VN.

Thủ tướng là người đứng đầu và lãnh đạo điều hành các hoạt động của Chính phủ. 

Thủ tướng có các quyền hạn như lãnh đạo việc XD chính sách và tổ chức thi hành pluật, đề nghị QH bổ nhiệm các Bộ và các cơ quan ngang Bộ, lanhđạo và chịu trnhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nnước từ trung ương đến đphương, bảo đảm tính tnhất và thông suốt của nền hchính qgia...

Phó thủ tướng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng  làm nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công. 
Cơ quan hành chính tại cấp địa phương có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do ndân đphương bầu ra với nvụ qđịnh các vấn đề của đphương do luật định; giám sát việc tuân theo Hpháp và pluật ở đphương đó.

Ủy ban nhân dân ở cấp địa phương là do HĐNDcùng cấp bầu và là cơ quan chấp hành của HĐND. UB có nvụ tchức thực hiện nquyết của HĐND và thực hiện các nvụ do cquan nnước cấp trên giao.

Hệ thống tư pháp

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Với sự thay đổi của Luật Tchức t/án có hiệu lực từ 1/6/2015 vừa qua, hệ thống t/án tại VN có 4 cấp.

Bộ và cơ quan ngang Bộ

Cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp trung ương ngoài Chính phủ còn có 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ bao gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.
Dưới Bộ là các cơ quan chuyên môn cho các ngành nghề thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (không phải là cơ quan hành chính Nhà nước) là các Sở như Sở Tư pháp, Sở Tài chính v..v.. Sở có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động và thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về ngành nghề đó tại địa phương. Dưới sở là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện (không phải là cơ quan hành chính Nhà nước) là các Phòng như Phòng Giáo dục đào tạo, Phòng y tế...

Bộ trưởng, Thủ trưởng cquan ngang bộ là thành viên CP là người đứng đầu bộ, cquan ngang bộ với nvụ:lđạo ctác của bộ, cquan ngang bộ; chịu trnhiệm qlý nnước về ngành, lĩnh vực được phân công; tchức thi hành và theo dõi việc thi hành pluật lquan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Câu hỏi 4: So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.

* Chủ đề: Quốc hội, chủ tịch nước, Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

* Trọng tâm: So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân

* Nội dung

	
	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	Giống 
	- Là cơ quan đại biểu của nhân dân - Là cơ quan quyền lực của dân

	Khác nhau


	- Cấp Trung ương

- Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

- Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước CHXHCNVN

- Thực hiện quyền lập hiến, lập pháp

- Có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

- Có chức năng giám sát tối cao
	- Cấp địa phương

- Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

- Là cơ quan quyền lực NN ở địa phương

- Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

+ các biện pháp để thi hành hiến pháp, pháp luật, văn bản cấp trên.

+ Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm CTHĐND, Thường trực HĐND, CTUBND, thành viên UBND, Hội thẩm nhân dân

- Có chức năng giám sát:

+ hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND cùng cấp và HĐND cấp dưới trực tiếp

+ việc thực hiện nghị quyết của HĐND

+ Giám sát việc tuân thủ PL của các cơ quan NN, tổ chức, cá nhân tại địa phương

+  Bãi bỏ văn bản của UBND cùng cấp và HĐND cấp dưới.


	
	Chính phủ
	Uỷ ban nhân dân

	Giống nhau
	- Là cơ quan hành chính nhà nước 

- Là cơ quan chấp hành

	Khác nhau


	- Cấp Trung ương

- Là cquan hành chính nhà nước cao nhất nước CHXHCNVN

- Là cơ quan chấp hành của QH

- Thực hiện chức năng qlý hành chính NN trên tất cả các lĩnh vực

- Bảo đảm hiệu lực hoạt động của Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

- Bảo đảm việc tôn trọng và châp hành hiến pháp, pháp luật.
	- Cấp địa phương

- Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

- Là cơ quan chấp hành của HĐND

- Thực hiện chức năng quản lý NN trên tất cả các lĩnh vực trong phạm vi địa phương 

- UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan NN cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp 

- Chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên.

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do PL quy định, UBND ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.


Câu 5: Phân tích bản chất, chức năng, vai trò của Pháp luật XHCN Việt Nam ?

+ Pháp luật là một hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xhội và được đbảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nnước.
+ Pháp luật XHCN là hệ thống những quy tắc xử sự chung do Nhà nước XHCN ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Csản và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nnước và phương thức tác động của Nhà nước, trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế của nnước nhằm xây dựng chế độ XHCN.

  1. Bản chất của Pháp luật XHCN Việt Nam được nhìn nhận dưới hai góc độ :

  Thứ nhất, Pháp luật Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam. 

Vì :+ Được xây dựng theo quan điểm của CN Mác Lênin và TTHCM

           + Pháp luật thể chế hóa đường lối của Đảng mà Đảng mang bản chất GCCN

   Giai cấp công nhân Việt Nam được trang bị hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng HCM nên đã giúp Nhà nước VNam đi đúng hướng, đúng hướng mới có thể đạt được mục đích.

 Thứ hai, dưới góc độ xã hội : Pháp luật Việt Nam là pháp luật của dân, do dân và vì dân. 

Vì:        + PL thể hiện ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân

        + PL ghi nhận, bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân nhân

Thứ ba, xét về tính nhân đạo, Pháp luật XHCNVN mang tính nhân đạo sâu sắc

Vì+ Bảo  vệ những giá trị xã hội, giá trị nhân đạo cao cả, bảo vệ con người.

+ Có tính cưỡng chế nhưng mục đích cuối cùng vẫn cơ bản là giáo dục

+ Có phạm vi áp dụng những chính sách khoan hồng rất rộng.

2.  Chức năng của Pháp luật XHCN Việt Nam

 Pháp luật XHCN Việt Nam có 3 chức năng

     Thứ nhất, chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến

Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội và định hướng cho chúng vận động, phát triển theo ý chí của Nhà nước.

 Bằng cách 

                 + Quyết định điều kiện thiết lập QHXH đúng đắn

                 + Quyết định quyền và nghĩa vụ cho chủ thể tham gia các QHXH đó.

 Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh mọi quan hệ xã hội mà chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội nào mà Nhà nước cho là cần thiết. Ví dụ :

            Quan hệ bạn bè, yêu thương, ... pháp luật không điều chỉnh.

            Quan hệ vợ chồng, ông cháu, ... thì Luật Hôn nhân và Gia đình sẽ điều chỉnh.

   Thứ hai, chức năng bảo vệ QHXH quan trọng

 Pháp luật bảo vệ các quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, tránh cho chúng bị xâm hại. Ví dụ : Luật Giao thông đường bộ cấm vượt đèn đỏ. Nếu vi phạm thì sẽ bị phạt.

   Thứ ba, chức năng giáo dục

 Pháp luật tác động đến ý thức con người giúp họ tôn trọng, thực hiện đúng pháp luật. Pháp luật giáo dục người vi phạm pháp luật và giáo dục người khác. Ví dụ : tử hình một người nào đó vì tội giết người. Xét về bản thân người bị xử tội thì không còn chức năng giáo dục nhưng với những người còn lại thì pháp luật giáo dục họ không vi phạm vào tội danh trên.

3. Các  mối quan hệ của PL XHCNVN

 Thứ nhất, vai trò của pháp luật đối với kinh tế :

            Đối với kinh tế, pháp luật là phương tiện hàng đầu xác định địa vị pháp lí bình đẳng đối với các chủ thể tham gia quan hệ kinh tế; tạo lập các “khung pháp lí” để các chủ thể quản lí nhà nước dựa vào các chuẩn mực pháp lí để điều khiển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua pháp luật, nhà nước tạo ra môi trường thuận lợi, tin cậy và chính thức cho các chủ thể tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện có hiệu quả.

            Pháp luật là phương tiện làm cho các quan hệ kinh tế trở thành quan hệ pháp luật. Khi đó, pháp luật xác định rõ các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, quyền và nghĩa vụ cũng như khách thể mà các bên tham gia hoạt động kinh tế.

            Pháp luật là phương tiện củng cố và bảo vệ những nguyên tắc vốn có của nền kinh tế thị trường như : tính quy định của lợi ích, nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản xuất, bảo đảm tôn trọng sự cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh, ... Đồng thời, pháp luật còn là phương tiện bảo vệ lợi ích kinh tế tốt nhất cho các bên hoạt động kinh tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp kinh tế, vi phạm hợp đồng kinh tế, ...

Thứ hai, vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị :

            Đối với sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật là phương tiện để chế hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, làm cho đường lối đó có hiệu lực thực thi và bắt buộc chung trên quy mô toàn xã hội. Đồng thời, pháp luật là phương tiện để Đảng kiểm tra đường lối của mình trong thực tiễn. Mặt khác, pháp luật còn là phương tiện phân định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lí, điều hành của Nhà nước.

            Đối với Nhà nước, pháp luật là cơ sở pháp lí tổ chức và hoạt động của chính mình, là sự ghi nhận về mặt pháp lí trách nhiệm của Nhà nước đối với xã hội và cá nhân, công dân, là phương tiện quản lí có hiệu lực đối với mọi mặt đời sống xã hội. Pháp luật là phương tiện chứa đựng trong nó sự kết hợp giữa thuyết phục và cưỡng chế, giữa tập trung và dân chủ, giữa năng động, sáng tạo với kỉ cương, kỉ luật. Do đó, khi thực hiện các chức năng của mình, Nhà nước không thể không sử dụng phương tiện pháp luật.

            Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, pháp luật là cơ sở pháp lí bảo đảm cho nhân dân tham gia vào quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của mình. Pháp luật thể chế và phát triển nền dân chủ XHCN, bảo đảm cho tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào pháp luật để phản ứng, đấu tranh với các hành vi lạm quyền, cưỡng chế ngoài quy định của pháp luật.

            Tóm lại, đối với toàn bộ hệ thống chính trị, có thể xem pháp luật là phương tiện thiết lập các nguyên tắc quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống, bảo đảm cho hệ thống hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, là thước đo về tính hợp pháp, hợp chính trị, hợp đạo lí của mọi yếu tố tạo nên hệ thống và của cả các thành viên hoạt động trong hệ thống đó.

Thứ ba, vai trò của pháp luật đối với đạo đức và tư tưởng :

            Đối với đạo đức, các nguyên tắc căn bản của đạo đức được thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật, hay nói cách khác, giữa đạo đức và pháp luật có sự đan xen về mặt nội dung. Do vậy, pháp luật XHCN bảo vệ và phát triển đạo đức XHCN, bảo vệ tính công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự do, lòng tin và lương tâm con người. Sự ghi nhận bằng pháp luật các nghĩa vụ, đạo đức trước xã hội nhằm củng cố và bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, khuyến khích sự giúp đỡ đồng chí, tính lương thiện, trung thực, ... thể hiện vai trò của pháp luật.

            Đối với tư tưởng, có thể nói, pháp luật là phương tiện đăng tải thế giới quan khoa học, các tư tưởng tiến bộ và các giá trị nhân loại. Vì thế, pháp luật XHCN có vai trò quan trọng trong củng cố và nâng cao nhận thức, ttưởng cho con người dưới CNXH. Điều đó được thể hiện
            Một mặt, pháp luật ghi nhận, thừa nhận và khuyến khích sự phát triển của một hoặc nhiều hệ tư tưởng;

            Mặt khác, pháp luật phủ nhận, không ghi nhận hoặc cấm sự tồn tại hoặc hạn chế sự phát triển của những hệ tư tưởng không phù hợp với hệ tư tưởng giữ địa vị thống trị, với lợi ích hoặc mục đích của giai cấp thống trị

 Thứ tư, vai trò của pháp luật đối với quá trình hội nhập quốc tế :

            Trong thời đại ngày nay, xu thế hội nhập quốc tế là tất yếu khách quan của mọi quốc gia. Nhưng hội nhập quốc tế trên cơ sở nào, phương tiện nào là những vấn đề được các quốc gia quan tâm. Cùng với những tuyên bố chính trị, các quốc gia đang hướng xây dựng một hệ thống pháp luật, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình hội nhập quốc tế.

            Hệ thống pháp luật này, một mặt, ghi nhận chủ quyền của mọi chủ thể tham gia quan hệ quốc tế; mặt khác, khẳng định mỗi chủ thể tham gia quan hệ quốc tế phải tôn trọng các cam kết đã kí, phải gánh chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra ...với ý nghĩa đó, pháp luật là công cụ, phương tiện thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của các quốc gia trên trường quốc tế. Đồng thời, pháp luật còn là phương tiện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các chủ thể trong quá trình hội nhập quốc tế.

Câu 6: Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt hai loại văn bản trên

	Văn bản về quy phạm pháp luật
	Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

	Vd: Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
	Vd: Quyết định bổ nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định hay bản án của Tòa án. 

	Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hđồng ndân, Uỷ ban ndân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nnước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
	Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt mang tính quyền lực do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật.

	 văn bản quy phạm pháp luật có thể điều tiết những vấn đề thực tiễn. 
	Đây là các văn bản mang tính cá biệt, 

	 văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa và bảo đảm thực hiện các chính sách.
	chỉ áp dụng một lần 

	văn bản quy phạm pháp luật có thể tạo ra/phân bổ/phát huy các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế.
	

	 văn bản quy phạm pháp luật góp phần làm ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển.
	

	văn bản quy phạm pháp luật làm thay đổi các hành vi xử sự không mong muốn và thiết lập các hành vi xử sự phù hợp
	


Câu 7. Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật.

+Tình huống : “Nguyễn Văn A (sinh năm 1978) thất nghiệp, chưa có tiền án nhưng là một người ham chơi lêu lỏng, sau một thời gian quen biết và bị những người bạn xấu ngoài xã hội rủ rê và dụ dỗ A làm quen ma túy. Một thời gian sau A đã nghiện ma túy. Tuy nhiên do không có công ăn việc làm và bạn bè A yêu cầu A phải có tiến thì mới tiếp tục cung cấp ma túy cho A. Một hôm, A vì không có tiền và không được sử dụng ma túy, A đã thủ sẵn dao đến một đoạn đường vắng dự định “kiếm tiền” để mua ma túy. Cùng lúc đó anh Trần Văn B, đi làm về, A đã xông ra uy hiếp để cướp tiền, tuy nhiên gặp sự kháng cự của anh B, A đã đâm chết anh B và lấy hết tiền trên người anh B”. Qua tình huống trên ta cùng phân tích hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn A.

1.Chủ thể của vi phạm pháp luật : anh A.

Năng lực pháp lý của chủ thể hành vi : Nguyễn Văn A (34 tuổi) là một công dân có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, là người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, biết rõ việc mình làm là trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn mong muốn xảy ra.
2.Mặt khách quan :

a. Hành vi trái pháp luật : Nguyễn Văn A đã xâm phạm tới quyền bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, vi phạm đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, đây là hành vi dã man cướp đi tính mạng của con người, gây nguy hiểm cho xã hội.
b. Hậu quả : gây ra cái chết cho anh B.

c. Công cụ : dao

2. Mặt chủ quan :

a. Hành vi có lỗi : đây là hành vi trực tiếp một cách cố ý.
b. Động cơ : cướp của 

c. Mục đích : “kiếm tiền” để mua ma túy
3. Khách thể : anh B đã bị xâm phạm tới quyền bảo đảm về tính mạng, sức khỏe

Như vậy qua các dấu hiệu trên Nguyễn Văn A đã đầy đủ 4 dấu hiệu vi phạm phạm luật, có thể kết luận đây là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Câu 8 : Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 
Pháp chế XHCN là chế độ của đời sống chính trị xã hội trong đó Nhà nước quản lí xã hội bằng Pháp luật, các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính xác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo pháp luật
Muốn có pháp chế cần có hai điều kiện : hệ thống pháp luật (điều kiện cần) và có các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để thực hiện pháp luật đó (điều kiện đủ).
Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau
Pháp luật và pháp chế là hai khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng chúng không đồng nhất với nhau
Pháp luật là hệ thống các quy phạm do Nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo đảm trật tự, ổn định và phát triển xã hội
Pháp chế là đòi hỏi các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật
Pháp luật là tiền đề của pháp chế, nhưng có pháp luật chưa chắc có pháp chế vì pháp luật ban hành nhưng không được tuân thủ thi hành thì cũng chưa có pháp chế. Pháp luật chỉ có hiệu lực thật sự khi nó dựa trên cơ sở của nền pháp chế và pháp chế chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi xã hội có được một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh
Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế 
Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp, pháp luật phải hợp lí và hợp pháp. Yêu cầu này đòi hỏi tất cả các hoạt động tổ chức và thực hiện không thể trái với Hiến pháp và các văn bản luật. Nội dung thể hiện
Mặc dù các cơ quan Nhà nước ban hành ra Hiến pháp và các quy định pháp luật nhưng không được vi phạm pháp luật, trái lại phải gương mẫu chấp hành
Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành phải đảm bảo tính hợp lí và hợp pháp. Tính hợp lí chính là sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tính hợp pháp là việc ban hành phải đúng thẩm quyền. Các văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới dù chiếm số lượng lớn trong hệ thống pháp luật nhưng không được mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, không được trái với Hiến pháp và pháp luật
Đảm bảo tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc. Pháp luật được ban hành, nó phải được thực hiện như nhau trên phạm vi toàn quốc. Nhà nước không thừa nhận bất cứ một đặt quyền, ngoại lệ nào trong lĩnh vực thực hiện pháp luật. Trong xã hội XHCN chỉ có một hệ thống pháp luật và một kỉ luật Nhà nước chung cho mọi người. Mọi vi phạm phải được xử lí nghiêm minh, bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
Cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả. Pháp luật là cơ sở để củng cố và tăng cường pháp chế nên cần có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ. Muốn vậy, phải đảm bảo cho các cơ quan xây dựng pháp luật có đủ khả năng và điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngoài việc xây dựng pháp luật, việc tổ chức và thực hiện pháp luật cũng là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Muốn tăng cường pháp chế thì phải đảm bảo cho các cơ quan tổ chức và thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả
Đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án, Viện kiểm sát, ...) cần chú trọng các biện pháp để đảm bảo cho các cơ quan này xử lí nhanh chóng, công minh và có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật
Công tác xây dựng, củng cố pháp chế không thể tách rời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân. Trình độ văn hóa nói chung và trình độ văn hóa pháp lí nói riêng của viên chức nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và công dân có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình củng cố nền pháp chế XHCN. Trình độ văn hóa của dân chúng càng cao thì pháp chế càng được củng cố, vững mạnh
Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật
Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, loại ra những văn bản không còn thích hợp với thực tế, chú trọng xây dựng và ban hành những đạo luật mới. Pháp luật  phải phản ánh đúng quy luật khách quan và nhu cầu xã hội, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng
Xây dựng pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp
Thứ hai, tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đảm bảo tuân thủ, sử dụng, thi hành và áp dụng đúng đắn pháp luật Đảm bảo nguyên tắc : công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, Nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép
Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật
Đây là trách nhiệm chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân. Đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của công dân đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng  cường vai trò, vị trí, chức năng và kiện toàn tổ chức của các cơ quan dân cử, cơ quan kiểm  tra, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân
Thứ tư, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước và tư pháp
Tổ chức gọn, nhẹ, có chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực quản lý. Đổi mới tổ chức và cách thức làm việc của Chính phủ, sắp xếp lại Bộ, các cơ quan ngang Bộ; sửa đổi cơ cấu và phương hướng làm việc của UBND, sở phòng ban một cách hợp lý. Kiện toàn, đổi mới một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tư pháp. Thực hiện cơ chế giám sát tính hợp hiến của luật, tính hợp pháp của văn bản pháp quy. Cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ tư pháp phải là những người nắm vững pháp luật
Thứ năm, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tăng cường pháp chế XHCN
Công  tác  tăng  cường  pháp  chế  phải  đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải  thường xuyên  lãnh đạo công tác pháp chế. Tăng cường cán bộ có phẩm chất và năng lực. Mọi cơ quan, tổ chức, Đảng viên của Đảng phải thực hiện đúng pháp luật, không can thiệp làm thay thẩm quyền của các cơ quan công chức Nhà nước
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Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, luật dân sự, luật kinh tế. Lấy ví dụ 1 quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật đó.

Bài làm
1.Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính
Luật Hành chính điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính Nhà nước (còn được gọi là hoạt động chấp hành - điều hành)
Ví dụ : Ông Quách Văn Minh đến UBND xã Hòa Phú đăng kí khai sinh cho con. Khi đó, quan hệ giữa ông Minh và UBND xã là do luật Hành chính điều chỉnh vì việc đăng kí khai sinh là hoạt động quản lí hành chính Nhà nước
Các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hành chính gồm 3 nhóm
a. Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trong phạm vi các cơ quan hành chính nhà nước (ngoại trừ hoạt động trong quan hệ công tác nội bộ), với mục đích chính là đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhóm này thường được gọi ngắn gọn là nhóm hành chính công. Nói một cách ngắn gọn, quan hệ pháp luật hành chính công được hình thành giữa các bên chủ thể đều mang tư cách có thẩm quyền hành chính nhà nước khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính đó
Ðây là nhóm những quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh cơ bản của luật hành chính. Thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các chức năng cơ bản của mình. Những quan hệ này rất đa dạng, phong phú bao gồm những quan hệ được chia thành 2 nhóm nhỏ như sau
a.1. Quan hệ dọc
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo hệ thống dọc. Ðó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc nhau về chuyên môn kỷ thuật, cơ cấu, tổ chức...

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Cphủ với UBND tỉnh Cần Thơ; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp...
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật
Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Cần Thơ; giữa Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ với UBND huyện Ô Môn..
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị, cơ sở trực thuộc
Ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học Cần Thơ, Giữa Bộ Y tế và các bệnh viện nhà nước
a.2. Quan hệ ngang
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp
Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp ...
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp với nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuộc nhau về mặt tổ chức nhưng theo quy định của pháp luật thì có thể thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau
+ Một khi quyết định vấn đề gì thì cơ quan này phải được sự đồng ý, cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong lĩnh vực mình quản lý
Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục - Ðào tạo trong việc quản lý ngân sách Nhà nước; giữa Sở Lao động Thương binh -Xã hội với các Sở khác trong việc thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước
+ Phải phối hợp với nhau trong một số lĩnh vực cụ thể
Ví dụ: Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ tư pháp ban hành về vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật
Thông tư liên ngành do Bộ trưởng Bộ tư pháp phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến lĩnh vực tội phạm ban hành
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị, cơ sở trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó
Ví dụ: quan hệ giữa UBND tỉnh Cần Thơ với Trường đại học Cần Thơ
b/ Nhóm 2 : là những quan hệ quản lí phát sinh trong quá trình các cơ quan Nhà nước ổn định công tác nội bộ của mình
Ví dụ : Chánh án phân công Thẩm phán xử án thì quan hệ giữa Chánh án và Thẩm phán là do luật Hành chính điều chỉnh nhằm ổn định nội bộ.
c/ Nhóm 3 : là những quan hệ do Nhà nước ủy quyền cho các nhân và một số tổ chức xã hội thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể
Ví dụ 1 : Chủ tọa phiên tòa đang xét xử, có người gây rối trật tự tại phiên tòa. Lúc đó, Chủ tọa phiên tòa được quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hoạt động quản lí hành chính Nhà nước) đối với người gây rối
Ví dụ 2 : Người chỉ huy con tàu (đã rời cảng) hoặc người chỉ huy máy bay (đã rời sân bay) có quyền tạm giữ người gây rối theo thủ tục hành chính
2.Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là nhóm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên trong xã hội
a/ Quan hệ tài sản
- Luật Dân sự chỉ điều chỉnh một số quan hệ tài sản mang tính hàng hóa, tiền tệ, đền bù ngang giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
- Quan hệ luật Dân sự bao gồm : quan hệ sở hữu; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường; quan hệ thừa kế
Ví dụ : Bà Trương Mộng Linh đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến cửa hàng kinh doanh vi tính Tín Thành Đạt hợp đồng mua 30 máy vi tính cho Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
b/ Quan hệ nhân thân : là quan hệ giữa người với người về các giá trị tinh thần
“ Điều 32. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể
1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể
2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế không được từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để cứu chữa
3. ......( Trích Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2005)
Quan hệ nhân thân được chia làm 2 loại
+ Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản nghĩa là các quan hệ nhân thân làm tiền đề phát sinh quan hệ tài sản nó chỉ phát sinh trên cơ sở xác định được các quan hệ nhân thân như:quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật,...
+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những quan hệ giữa người với người về những lợi ích tinh thần tồn tại một cách độc lập không liên quan gì đến tài sản như quan hệ về tên gọi, quan hệ về danh dự của công dân hoặc tổ chức. Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản trong Luật dân sự là thể chế hoá Hiến pháp 1992 bao gồm đối với họ tên, bí mật đời tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín,...
3. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh tế
Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động vào, bao gồm các nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau
Ví dụ : Ông Quách Văn Minh Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quách Minh kí kết hợp đồng bán bột mì cho công ty cổ phần Á Châu là quan hệ được điều chỉnh bởi Luật Kinh tế
a/ Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau
Ví dụ: Góp vốn để thành lập công ty
b/ Các hoạt động mang tính tổ chức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Ví dụ: quan hệ giữa cơ quan tài chính với các bộ ktế, bộ k/hoạch đầu tư với các bộ ktế...

c/ Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, nội bộ đơn vị kinh tế, tổ chức bộ máy cũng như hoạt động kinh tế trong nội bộ đơn vị đó.
d/ Nhóm quan hệ phát sinh trong việc giải quyết tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại và phá sản
Câu 2 : Lấy ví dụ về một vi phạm pháp luật ( hành chính) và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật đó
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật (PL) do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, có lỗi và xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

VD: Ngày 13 tháng 9 năm 2008,Cục cảnh sát môi trường Bộ công an

Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường Việt Nam đã phát hiện ra vụ việc
sai phạm của công ty bột Ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam) .Theo đó,hàng ngày công ty Vedan xả nước thải chưa qua xử lý theo quy định và có chứa rất nhiều chất độc hại gây ảnh hưởng nhiêm trọng đến môi trường sống bên ngoài đặc biệt là dòng sông Thị Vải (Đồng Nai) trong suốt mười bốn năm qua kể từ ngày hoạt động (năm 1994) khoảng 4000m/ ngày. 

Hành động này gây ô nhiễm nặng nề cho dòng sông Thị Vải,Tại đây nước bị
ô nhiễm hữu cơ trầm trọng, có màu nâu đen và bốc mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm,cả khi thủy triều.các loài sinh vật không còn khả năng sinh sống,ảnh hưởng đến sức khỏe người dân,đặc biệt gây tổn thất nặng nề với ngư dân địa phương.

Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật 
a.Mặt khách quan. 

*Hành vi trái pháp luật: Ở ví dụ trên,hành động xả nước thải 

(4000m/ ngày) chưa qua xử lý theo quy định xuống dòng sông Thị Vải của công ty Vêdan là hành vi trái pháp luật (vi phạm hành chí).
-Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng,phá hủy môi trường sống và

làm thủy sản chết hàng loạt,gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản 

và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông.

 Những thiệt hại đó do hành vi, vi phạm pháp luật của công tyVedan gây ra trực tiếp và gián tiếp -Thời gian: 14 năm (từ năm 1994- 2008). 

Địa điểm: Sông Thị Vải (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh) 

-Phương tiện: sử dụng hệ thống ống xả ngầm

b.Mặt chủ quan
— Lỗi: Là lỗi cố ý gián tiếp. Vì, Công ty vedan khi thực hiện hành 

vi này thì nhận thấy trước hậu quả, tuy không mong muốn nhưng

vẫn để hậu quả xảy ra. 

—Mục đích:Nhằm giảm bớt chi phí xử lí nước thải. Theo quy định

thì công ty Vedan phải đầu tư 1 chục triệu để xử lý 1m dịch thải đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15%,20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải thì công ty Vedan chỉ dành 1,5% vốn cho việc đó. 

c. Mặt chủ thể
Công ty Vedan (Thuộc Công ty TNHH vedan Việt Nam) là một

 công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan. Được xây dựng từ năm 1991. Có giấy phép hoạt động từ năm 1994. là một tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi trái pháp luật này 

d. Mặt khách thể
Việc làm của Vedan đã vi phạm đến nguyên tắc quản lý nhà nước: Vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.
1. Khái niệm.

- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, tphố trực thuộc trung ương (gọichung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, tphố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

-  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2.Phân biệt

a.Giống:

-Đều là công dân Việt Nam.

-Có quyền được đảm bảo các điều kiện trong thi hành công vụ: về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương; về nghỉ ngơi; các quyền khác của theo quy định của pháp luật (xem thêm tr150,151 giáo trình)

-Đều phải thực hiện nghĩa vụtrong thi hành công vụ: thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về công việc được giao….(tr152 giáo trình).

- Đều phải chấp hành nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân….

-Đều phải tuân thủ những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ và bí mật nhà nước: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công,sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật, Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của ndân và xhội…(153)

b.Khác:

	Stt
	Nội dung
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	1
	Cách thức
	Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm
	Tuyển dụng, bổ nhiệm (thi tuyển công chức)
	Tuyển dụng

	2
	Nơi làm việc
	Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện
	Trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (trường học, đài phát thanh….)
	Trong các đơn vị sự nghiệp công lậpcủa Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

	3
	Tính chất công việc
	Làm việc theo nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
	Giữ một công vụ thường xuyên, ổn định, lâu dài. Ba năm nâng 1 bậc nếu không vi phạm
	Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc

	4
	Diện
	Biên chế
	Biên chế
	Hợp đồng

	5
	Chế độ hưởng lương
	Từ Ngân sách nhà nước
	Từ 2 nguồn: ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
	Từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


CÂU 4: Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 trệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. hai người có con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì ti nạn giao thong. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng.  Hãy chia tài sản thừa kế khi bà B chết. 

* Di sản B để lại là:

· A – B có tài sản chung 600 triệu => A = B = 600  = 300 triệu
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· Tài sản riêng của B là 180 triệu => Di sản  B để lại là:  300 + 180 = 480 triệu

* Nếu không cóa di chúc thì 1 suất theo pháp luật là:

A, C, D, E là hàng thừa kế thứ  1:   480 : 4 = 120 triệu

* 180 triệu không ghi trong di chúc , do đó chia theo pháp luật: 180 : 4 = 45 triệu

=> A = C = D = E = 45 triệu

· Theo quy định pháp luật:

A, C, D được hưởng di sản không lệ thuộc vào di chúc và họ phải được ít nhất 2/3 suất theo pháp luật 120 x 2 = 80 triệu
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=> Vậy A = C = D sẽ được hưởng  80 triệu, E là 45 triệu

A + D + C + E = (80 x 3) + 45 triệu = 240 triệu + 45 triệu = 285 triệu

· Tổng di sản chia theo pháp luật là  285 triệu => di sản B còn lại là :

480 triệu – 285 triệu = 195 t triệu

* 195 triệu : 3 = 65 triệu

* Vì lý do theo di chúc : M được 100 triệu, từ thiện được 200 triệu

=> M được 1/3, từ thiện được  2/3 

=> M được  65 triệu

Từ thiện được 65 x 2 = 130 triệu

Kết luận :
A được hưởng 
80 triệu


C được hưởng
80 triệu


D được hưởng
80 triệu


E được hưởng
45 triệu


M được hưởng
65 triệu


Từ thiện được hưởng
130 triệu 
Câu 5 :Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần
	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH MTV
	Doanh nghiệp tư nhân

	1
	Chủ thể thành lập
	Cá nhân hoặc pháp nhân ở trong và ngoài nước
	Chỉ có thể là cá nhân_công dân Việt Nam

	2
	Rủi ro kinh doanh
	Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp thành lập công ty
	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các khoản nợ của doanh nghiệp

	3
	Kênh huy động vốn
	Phát hành chứng khoán các loại (trừ cổ phần)
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

	4
	Quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp
	Không có
	Có

	5
	Cơ cấu quản trị
	Bắt buộc
	Linh động, tự quyết

	6
	Đại diện theo pháp luật
	Không nhất thiết là chủ sở hữu doanh nghiệp (có thể là người được thuê làm quản lý doanh nghiệp)
	Phải là chủ sở hữu_chủ doanh nghiệp tư nhân


	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH 2 TV
	CÔNG TY CỔ PHẦN

	1
	Số lượng người tham gia góp vốn, thành lập công ty
	Tối thiểu là 2 và tối đa là 50
	Tối thiểu là 3 và không hạn chế mức tối đa

	2
	Kênh huy động vốn
	Phát hành chứng khoán các loại (trừ cổ phần)
	Phát hành tất cả các loại chứng khoán

	3
	Cơ cấu quản trị
	Chỉ có một cơ quan quyền lực và điều hành chung là Hội đồng thành viên
	Cơ quan quyền lực và cơ quan điều hành là độc lập nhau, gồm Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

	4
	Hạn chế đối với việc tự do chuyển nhượng phần vốn sở hữu trong công ty cho người khác_không phải thành viên cùng góp vốn
	Hạn chế tuyệt đối (trừ một số ngoại lệ)
	Hạn chế tương đối

	5
	Cơ cấu vốn điều lệ công ty
	Tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp

Phần vốn góp của mỗi thành viên tương đương phần quyền biểu quyết của họ trong công ty
	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Có nhiều loại cổ phần và chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần được quyền biểu quyết mới có quyền tham gia quyết định các vấn đề trong công ty
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